
TRẦN THỊ PHƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ ÔTÔ 17A

CHÍNH TRỊ 1

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

0.00.00.00.003/11/97PhongLê Đức03021510751

0.00.00.00.007/05/1998ĐứcNguyễn Xuân03021610242

0.00.00.00.001/05/1998HùngTrần Phi03021610483

0.00.00.00.009/08/1998TuấnĐặng Hoàng03021611134

0.00.00.00.015/03/1998VẽNguyễn Văn03021611195

0.00.00.00.003/11/1998KhôiTrần Minh03021615416

6.97.06.010.003/06/1999AnhMai Hoàng03021710017

6.75.08.010.010/04/1997AnhPhạm Hùng03021710028

6.86.07.010.002/10/1999BìnhHuỳnh Chí03021710039

1.81.03.01.04/7/1999CầuPhan Giang Bá030217100410

2.83.03.01.028/11/1999CôngPhạm Quốc030217100511

6.35.07.010.006/04/1999CườngTrần Văn030217100712

6.35.07.010.001/01/1999DiệnVõ Văn030217100813

4.31.07.010.006/02/1998DuyĐồng Thanh030217100914

6.35.07.010.023/7/1999DuyLý Hoàng030217101015

0.00.00.00.008/10/1999DuyNguyễn Quốc030217101116

5.25.05.07.027/04/1999DuyPhạm Đức030217101217

3.92.05.57.001/03/1999DuyTrần Ngọc Khánh030217101318

5.03.07.07.029/04/1999ĐangNguyễn Hữu030217101419

7.37.07.010.030/03/1999ĐạtNguyễn Tấn030217101520

6.55.07.510.016/11/1998ĐạtTrần Quốc030217101621

7.26.08.010.05/1/1999ĐứcLê Văn030217101722

7.37.07.010.021/07/1999HảiTrần Trung030217101823

4.54.04.57.025/4/1999HậuNguyễn Quốc030217101924

2.10.05.01.015/4/1999HầuTằng Phí030217102025

6.35.07.010.028/10/1999HiếuĐặng Trung030217102126

3.81.06.57.027/07/1999HiềuNguyễn Văn030217102227

5.84.07.010.025/12/1999HiếuĐoàn Lan030217102328

4.23.05.07.002/02/1999HiếuLê Trung030217102429

6.78.05.07.014/12/1999HiếuNgô Minh030217102530

5.84.07.010.022/04/1999HiếuNguyễn Thanh030217102631

6.86.07.010.027/01/1998HiếuNguyễn Trung030217102732

4.74.05.07.005/11/1999HoàngHuỳnh Minh030217103033
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7.06.07.510.006/01/1999HòANguyễN Thanh030217103134

2.61.03.57.011/10/1999HuyLê Quốc030217103235

7.37.07.010.017/08/1999HuyNguyễN HoàNg Anh030217103336

6.27.05.07.009/01/1999HuyNguyễn Đức030217103437

6.27.05.07.006/10/1999HuyNguyễn Gia030217103538

6.15.06.510.019/04/1999HuyNguyễn Thái030217103739

3.80.07.010.015/01/1999HùngNgô Văn030217103840

6.97.06.010.030/07/1999HưngNguyễn Hoài030217103941

5.76.05.07.015/09/1999KhangNguyễn Phạm Hoàng030217104042

4.11.06.510.003/10/1999KhảiVõ Quang030217104143

0.90.02.01.029/7/1999KhoaLê Tân030217104344

5.76.05.07.005/06/1999KhoaNguyễn Đăng030217104445

5.25.05.07.016/01/1999KhoaTrần Anh030217104546

6.35.07.010.001/12/1999KỷNguyễn Doãn030217104847

6.04.07.510.015/05/1999LanhLê Hiếu030217104948

6.58.04.57.07/11/1999LiêmHuỳnh Thanh030217105049

3.21.05.07.005/02/1999LinhLục Quốc030217105250

6.56.07.07.014/11/1999LongNguyễn Hải030217105351

7.57.07.510.023/05/1999LongNguyễn Phi030217105452

5.13.06.510.007/10/1999LongTrần Phi030217105553

5.64.06.510.009/10/1999LộcTrần Thiện Tài030217105654

3.21.05.07.010/08/1999LuânNguyễN NgọC030217105755

6.57.05.010.005/12/1999MảoNguyễn Văn030217105856

0.10.00.01.019/03/1999MinhNguyễN Trung030217105957

4.11.06.510.031/07/1999MinhNguyễn Đoàn Quốc030217106058

5.84.07.010.009/10/1999MinhNguyễn Hoàng030217106159

6.15.06.510.028/06/1998NamĐỗ Thành030217106260

4.85.04.07.004/05/1999NamHuỳnh Lạc030217106361

7.57.07.510.021/08/1999NamLê Quốc030217106462

4.54.04.57.013/5/1999NamMai Duy030217106563

5.02.07.510.001/05/1999NhânĐỗ Đức Hoàng030217106764

6.04.07.510.021/03/1999NhậtĐặng Đức030217106965

8.08.07.510.002/02/1999NhậtNguyễn Hữu030217107066

7.06.07.510.010/01/1999NhậtTrần Minh030217107167

3.72.05.07.007/04/1999NhựtNguyễn Minh030217107268

5.84.07.010.005/06/1997NhựtNguyễn Quang030217107369

3.21.05.07.012/10/1999PhátĐặng Hà030217107570

3.72.05.07.009/10/1999PhátHoàng Hưng030217107671

7.37.07.010.003/12/1999PhongPhan Thanh030217107772

4.62.06.510.002/12/1999PhúNguyễn Thanh030217107873
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4.54.04.57.01/10/1999PhúcNguyễn Hoàng030217108174

3.21.05.07.020/06/1999PhướcHoàng Hiến030217108275

6.66.06.510.024/12/1999PhướcHuỳnh Thanh030217108376

6.04.07.510.027/09/1998PhướcPhan Văn030217108577

3.91.06.010.005/11/1998PhướcVõ Minh030217108678

2.71.04.54.004/08/1999QuýTrần Ngọc030217108779

4.34.04.07.019/10/1999SangHoàng Văn030217108880

3.01.04.57.023/03/1999SangLê Minh030217108981

1.10.02.51.001/01/1999SangLê Phước030217109082

4.42.06.010.030/01/1999SơnLê Đặng Hoàng030217109183

2.91.05.04.005/01/1999SỹHồ Ngọc030217109284

5.95.06.010.01/11/1999TàiLê Tấn030217109385

6.55.07.510.001/01/1999TàiLương Văn030217109486

6.66.06.510.005/04/1999TàiNguyễn Hữu030217109587

6.66.06.510.014/05/1999TàiNguyễn Thế030217109688

6.78.05.07.004/03/1999TâmBùi Chí030217109789

6.27.05.07.04/10/1999TâmTrần Thanh030217109990

6.25.07.57.024/06/1999TânDương Minh030217110091

2.71.04.54.020/02/1999TânĐặng Văn030217110192

5.84.07.010.012/06/1999TânPhan Minh030217110293

4.03.04.57.011/02/1999ThanhLê Công030217110394

6.66.06.510.015/04/1998ThànhPhan Đức030217110495

3.43.04.51.021/1/1998ThiênBùi Quốc030217110796

5.05.04.57.006/08/1999ThiệnĐỗ Trương Nam030217110897

5.02.07.510.005/05/1998ThiệnTrần Đức030217110998

4.71.08.010.012/06/1999ThọPhan Thanh030217111099

0.00.00.00.001/10/1999ThụyNguyễn Văn0302171112100

7.37.07.010.024/05/1999ThứcBùi Duy0302171113101

5.76.05.07.011/11/1999TìnhNguyễn Hữu0302171114102

5.84.07.010.013/07/1999TínNguyễn Phi0302171115103

4.54.04.57.015/01/1999TraiTrần Tạ Hoàng0302171116104

3.22.04.54.008/11/1999TríBùi Cao0302171117105

4.03.04.57.011/06/1999TríNguyễn Minh0302171118106

4.03.04.57.030/03/1999TrungTrần Nguyễn Quang0302171119107

4.11.06.510.010/10/1999TrungTrần Quang0302171120108

5.64.06.510.015/5/1999TuấnĐỗ Anh0302171122109

4.31.07.010.029/10/1999TuấnPhạm Anh0302171124110

5.56.04.57.016/03/1999TuấnTrần Quốc0302171125111

4.62.06.510.012/03/1999TúLê Hoàng0302171126112

6.35.07.010.016/12/1999TườngNguyễn Quan0302171127113
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5.07.03.51.027/11/1999VũLương Phong0302171128114

3.21.05.07.006/04/1999XuânLê Thanh0302171129115

5.96.05.57.021/11/1999XứNguyễn Ngọc0302171130116

H.Ghép -
CÐÔTÔ14D1.70.04.01.010/04/1996AnLê Minh0302141385117

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

TRẦN THỊ PHƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 16 tháng 01 năm 2019

27(23.1%)26(22.2%)22(18.8%)31(26.5%)10(8.5%)1(0.9%)0(0%)117(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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